
Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4
1 TA-NT.THÚY TOÁN-NN.DUY CN-HT.NGA TOÁN-HT.ĐIỂM SỬ-ĐT.SINH TA-VT.THỦY HĐTN-NT.THUẪN TOÁN-NH.AN GDKT-PL-NT.LY TOÁN-LN.HẠNH TA-PT.HẠ

2 CN-VT.KHÁNH ĐỊA-TH.LONG TOÁN-HT.ĐIỂM HĐTN-VT.HOA TA-NT.THÚY HĐTN-NT.THUẪN LÍ-NN.LÂM GDKT-PL-NT.LY SỬ-PM.DUNG TA-PT.HẠ SINH-HT.HUYỀN

3 HĐTN-NĐ.BÌNH GDKT-PL-NT.LY VĂN-LA.LIÊN TA-ĐH.HOA HĐTN-NT.THÚY CN-TT.HÀ LÍ-NN.LÂM VĂN-NH.HẬU CN-VT.KHÁNH HĐTN-LN.HẠNH SỬ-PM.DUNG

4 SỬ-PM.DUNG HĐTN-VT.HOA HĐTN-VT.THỦY CN-HT.NGA VĂN-NT.THU TIN-NĐ.BÌNH TOÁN-HT.ĐIỂM TA-PB.ANH VĂN-LA.LIÊN ĐỊA-TH.LONG GDKT-PL-NT.LY

5 ĐỊA-TH.LONG GDĐP-CT.LÀI TA-VT.THỦY SỬ-ĐT.SINH VĂN-NT.THU SINH-HT.HUYỀN TA-NT.THÚY SỬ-PM.DUNG VĂN-LA.LIÊN GDKT-PL-NT.LY TOÁN-NH.AN

1 GDKT-PL-TT.MI SỬ-PM.DUNG CN-HT.NGA GDKT-PL-NT.LY TOÁN-NN.DUY TIN-NĐ.BÌNH HĐTN-NT.THUẪN ĐỊA-LTK.NHỊ HĐTN-VT.KHÁNH VĂN-NH.HẬU HĐTN-NH.SƠN

2 ĐỊA-TH.LONG TOÁN-NN.DUY GDTC-NH.SƠN GDTC-TX.DŨNG GDKT-PL-NT.LY LÍ-NT.THUẪN TIN-NK.PHÙNG TOÁN-NH.AN HĐTN-VT.KHÁNH VĂN-NH.HẬU SINH-HT.HUYỀN

3 TOÁN-NC.THÀNH TIN-NĐ.BÌNH TIN-NK.PHÙNG GDĐP-TV.SOẢN ĐỊA-LTK.NHỊ SINH-HT.HUYỀN GDTC-TX.DŨNG CN-VT.KHÁNH SỬ-PM.DUNG TA-PT.HẠ ĐỊA-TH.LONG

4 VĂN-TV.SOẢN GDTC-NH.SƠN HĐTN-VT.THỦY ĐỊA-LTK.NHỊ GDTC-TX.DŨNG TOÁN-NC.THÀNH HÓA-HH.ĐIỀN GDKT-PL-NT.LY TIN-NĐ.BÌNH SINH-HT.HUYỀN SỬ-PM.DUNG

5 TIN-NĐ.BÌNH CN-VT.KHÁNH ĐỊA-LTK.NHỊ VĂN-TV.SOẢN LÍ-NT.THUẪN TA-VT.THỦY SINH-HT.HUYỀN SỬ-PM.DUNG TA-PTL.THU ĐỊA-TH.LONG TOÁN-NH.AN

1 GDĐP-LA.LIÊN VĂN-TV.SOẢN GDQP-PQ.LÃNH ĐỊA-LTK.NHỊ TOÁN-NN.DUY GDTC-TX.DŨNG TA-NT.THÚY GDQP-HP.VIỆT TOÁN-NC.THÀNH SỬ-ĐT.SINH GDTC-NH.SƠN

2 GDKT-PL-TT.MI GDQP-PQ.LÃNH ĐỊA-LTK.NHỊ VĂN-TV.SOẢN SỬ-ĐT.SINH VĂN-NT.THU GDĐP-LA.LIÊN HĐTN-NH.SƠN TA-PTL.THU GDQP-HP.VIỆT SINH-HT.HUYỀN

3 VĂN-TV.SOẢN TA-ĐH.HOA TOÁN-HT.ĐIỂM LÍ-VT.HOA HĐTN-NT.THÚY SINH-HT.HUYỀN VĂN-LA.LIÊN HĐTN-NH.SƠN ĐỊA-LTK.NHỊ TOÁN-LN.HẠNH GDQP-HP.VIỆT

4 VĂN-TV.SOẢN HĐTN-VT.HOA SỬ-ĐĐ.NHÃ TOÁN-HT.ĐIỂM TA-NT.THÚY TOÁN-NC.THÀNH SINH-HT.HUYỀN ĐỊA-LTK.NHỊ VĂN-LA.LIÊN GDTC-NH.SƠN VĂN-CT.LÀI

5 TA-NT.THÚY TOÁN-NN.DUY GDKT-PL-TT.MI HĐTN-VT.HOA GDĐP-TV.SOẢN TOÁN-NC.THÀNH TOÁN-HT.ĐIỂM TA-PB.ANH VĂN-LA.LIÊN SINH-HT.HUYỀN VĂN-CT.LÀI

1 TIN-NĐ.BÌNH CN-VT.KHÁNH VĂN-LA.LIÊN CN-HT.NGA GDKT-PL-NT.LY GDQP-NN.LÂM GDTC-TX.DŨNG SỬ-PM.DUNG GDTC-NH.SƠN SỬ-ĐT.SINH ĐỊA-TH.LONG

2 TOÁN-NC.THÀNH SỬ-PM.DUNG VĂN-LA.LIÊN GDKT-PL-NT.LY CN-HT.NGA TA-VT.THỦY GDQP-NN.LÂM VĂN-NH.HẬU ĐỊA-LTK.NHỊ SINH-HT.HUYỀN HĐTN-NH.SƠN

3 ĐỊA-TH.LONG TA-ĐH.HOA TA-VT.THỦY GDTC-TX.DŨNG ĐỊA-LTK.NHỊ HĐTN-NT.THUẪN LÍ-NN.LÂM CN-VT.KHÁNH SỬ-PM.DUNG TIN-NĐ.BÌNH GDKT-PL-NT.LY

4 HĐTN-NĐ.BÌNH ĐỊA-TH.LONG GDKT-PL-TT.MI TA-ĐH.HOA GDTC-TX.DŨNG LÍ-NT.THUẪN VĂN-LA.LIÊN GDTC-NH.SƠN TOÁN-NC.THÀNH VĂN-NH.HẬU TA-PT.HẠ

5

1 CN-VT.KHÁNH ĐỊA-TH.LONG TIN-NK.PHÙNG HĐTN-VT.HOA LÍ-NT.THUẪN GDTC-TX.DŨNG TA-NT.THÚY HĐTN-NH.SƠN GDĐP-LA.LIÊN GDĐP-NT.THU TA-PT.HẠ

2 SỬ-PM.DUNG VĂN-TV.SOẢN SỬ-ĐĐ.NHÃ LÍ-VT.HOA TA-NT.THÚY VĂN-NT.THU HĐTN-NT.THUẪN GDĐP-LA.LIÊN HĐTN-VT.KHÁNH GDTC-NH.SƠN TIN-NK.PHÙNG

3 TA-NT.THÚY HĐTN-VT.HOA GDTC-NH.SƠN VĂN-TV.SOẢN VĂN-NT.THU HĐTN-NT.THUẪN VĂN-LA.LIÊN TIN-NK.PHÙNG TA-PTL.THU VĂN-NH.HẬU ĐỊA-TH.LONG

4 GDTC-PT.TIẾN GDTC-NH.SƠN VĂN-LA.LIÊN VĂN-TV.SOẢN HĐTN-NT.THÚY LÍ-NT.THUẪN HÓA-HH.ĐIỀN VĂN-NH.HẬU GDQP-HP.VIỆT TA-PT.HẠ GDĐP-NT.THU

5 GDĐP-TV.SOẢN VĂN-NH.HẬU CN-VT.KHÁNH ĐỊA-TH.LONG VĂN-CT.LÀI

1 TOÁN-NC.THÀNH TA-ĐH.HOA HĐTN-VT.THỦY GDQP-PQ.LÃNH VĂN-NT.THU SỬ-ĐT.SINH TOÁN-HT.ĐIỂM ĐỊA-LTK.NHỊ TIN-NĐ.BÌNH HĐTN-LN.HẠNH HĐTN-NH.SƠN

2 VĂN-TV.SOẢN TIN-NĐ.BÌNH TA-VT.THỦY ĐỊA-LTK.NHỊ CN-HT.NGA TOÁN-NC.THÀNH TOÁN-HT.ĐIỂM TA-PB.ANH GDKT-PL-NT.LY HĐTN-LN.HẠNH GDTC-NH.SƠN

3 HĐTN-NĐ.BÌNH VĂN-TV.SOẢN ĐỊA-LTK.NHỊ SỬ-ĐT.SINH GDQP-PQ.LÃNH CN-TT.HÀ HÓA-HH.ĐIỀN TOÁN-NH.AN GDTC-NH.SƠN TOÁN-LN.HẠNH TIN-NK.PHÙNG

4 GDTC-PT.TIẾN VĂN-TV.SOẢN TOÁN-HT.ĐIỂM TA-ĐH.HOA TOÁN-NN.DUY VĂN-NT.THU TIN-NK.PHÙNG GDTC-NH.SƠN ĐỊA-LTK.NHỊ GDKT-PL-NT.LY TOÁN-NH.AN

5 GDQP-PQ.LÃNH GDKT-PL-NT.LY TOÁN-HT.ĐIỂM ĐỊA-LTK.NHỊ GDĐP-TV.SOẢN SỬ-ĐT.SINH TIN-NK.PHÙNG TOÁN-NC.THÀNH TIN-NĐ.BÌNH VĂN-CT.LÀI
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12A5 12A6 12A7
VĂN-CT.LÀI VĂN-LA.LIÊN SỬ-PM.DUNG

SỬ-ĐT.SINH VĂN-LA.LIÊN GDĐP-CT.LÀI

LÍ-TB.PHƯƠNG HĐTN-VT.THỦY SINH-HT.HUYỀN

TOÁN-LN.HẠNH TOÁN-NH.AN TA-PTL.THU

TA-PB.ANH TIN-NĐ.BÌNH HĐTN-PTL.THU

GDTC-TX.DŨNG TOÁN-NH.AN TIN-NK.PHÙNG

ĐỊA-LTK.NHỊ ĐỊA-NV.TOÀN SỬ-PM.DUNG

GDKT-PL-NT.LY HĐTN-VT.THỦY VĂN-NH.HẬU

TIN-NK.PHÙNG TA-PTL.THU LÍ-VT.KHÁNH

GDĐP-NH.HẬU GDKT-PL-NT.LY HÓA-HH.ĐIỀN

TA-PB.ANH TA-PTL.THU HÓA-HH.ĐIỀN

TOÁN-LN.HẠNH GDTC-TX.DŨNG TOÁN-NC.THÀNH

HĐTN-PB.ANH GDĐP-CT.LÀI TA-PTL.THU

SỬ-ĐT.SINH LÍ-TB.PHƯƠNG GDTC-TX.DŨNG

ĐỊA-LTK.NHỊ SỬ-ĐT.SINH HĐTN-PTL.THU

ĐỊA-LTK.NHỊ ĐỊA-NV.TOÀN TOÁN-NC.THÀNH

HĐTN-PB.ANH LÍ-TB.PHƯƠNG GDTC-TX.DŨNG

LÍ-TB.PHƯƠNG VĂN-LA.LIÊN SINH-HT.HUYỀN

GDKT-PL-NT.LY HĐTN-VT.THỦY LÍ-VT.KHÁNH

VĂN-NH.HẬU

GDQP-HP.VIỆT ĐỊA-NV.TOÀN VĂN-NH.HẬU

VĂN-CT.LÀI GDQP-HP.VIỆT HĐTN-PTL.THU

VĂN-CT.LÀI GDTC-TX.DŨNG GDQP-HP.VIỆT

GDTC-TX.DŨNG TA-PTL.THU LÍ-VT.KHÁNH

TIN-NK.PHÙNG VĂN-LA.LIÊN TA-PTL.THU

TA-PB.ANH GDKT-PL-NT.LY TIN-NK.PHÙNG

LÍ-TB.PHƯƠNG SỬ-ĐT.SINH HÓA-HH.ĐIỀN

HĐTN-PB.ANH LÍ-TB.PHƯƠNG TOÁN-NC.THÀNH

VĂN-CT.LÀI TIN-NĐ.BÌNH TOÁN-NC.THÀNH

TOÁN-LN.HẠNH TOÁN-NH.AN
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